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QUYẾT ĐỊNH 

 SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI, TP. HÀ NỘI 

Thành phần giải quyết việc dân sự: 

Thẩm phán - Chủ trì phiên họp: Bà Nguyễn Thị Kiểm 

Thư ký phiên họp: Ông Lê Bá Minh Huy - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

nhân dân huyện Thanh Oai 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Oai tham gia phiên họp: Ông 

Mai Lương Sơn -  Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 01 năm 2025 TTòa án nhân dân huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 14/2024/TLST-

VDS ngày 11 tháng 12 năm 2024 về yêu cầu Tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp số 14/2025/QĐPH-DS ngày 8 tháng 1 

năm 2025 

 *Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

 Ông Nguyễn Như T, sinh năm 1955. Có mặt 

       Trú tại: Thôn T, xã H, huyện Th, H 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

- ông Nguyễn Như Th, sinh năm 1961. Xin vắng mặt 

Trú tại: Số 210, tiểu khu 4, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

- Ông Nguyễn Như Ch, sinh năm 1968 

      Trú tại: Thôn T, xã H, huyện Th, H 

 2. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

 Ông Tyêu cầu Tòa án tuyên bố em trai ông là ông Nguyễn Như Ch là người 

mất năng lực hành vi dân sự 

 

                                            NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

         Tđơn yêu cầu và lời khai tiếp theo, người yêu cầu là ông Nguyễn Như T trình 

bày: Bố tôi là Nguyễn Như T và mẹ tôi là Phạm Thị M (đều đã chết năm 2003). 
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Sinh thời bố mẹ tôi sinh được ba người con trai gồm tôi là Nguyễn Như T, sinh năm 

1955, Nguyễn Như Th, sinh năm 1961 và em Nguyễn Như Ch, sinh năm 1968 , cả 

gia đình sinh sống Hg, huyện Th, H. Trong ba anh em thì có em Nguyễn Như Ch 

sinh ra đã bị bệnh đao, chậm phát triển từ nhỏ, không biết nói, không đi học, không 

biết làm gì, cũng không có vơ con; từ bé cứ lầm lũi không giao tiếp gì, cũng không 

nhận thức được gì cả; mọi sinh hoạt ăn uống, tắm rửa hàng ngày của Chđều do bố 

mẹ tôi chăm sóc; từ khi bố mẹ tôi chết đi thì tôi là người trực tiếp trông nom, chăm 

sóc Chiến. Từ năm 2013 đến nay Chđược xã cấp giấy xác nhận khuyết tật và cho 

hưởng trợ cấp hàng tháng. Thời gian trước đây Chkhông ngủ được, ăn uống thất 

thường, cơ thể gầy sút, cáu gắt vô cớ, đi lang thang không mục đích, đập phá đồ đạc 

trong nhà nên năm 2023 tôi đã đưa vào bệnh viện tâm thần Mỹ Đức khám, điều trị; 

bệnh viện tâm thần Mỹ Đức kết luận Nguyễn Như Ch bị rối loạn cảm xúc và hành 

vi chậm phát triển thần kinh mức độ nặng F72; hàng tháng vẫn lấy thuốc điều trị 

Ttrạm y tế xã. Họ hàng nội ngoại ba đời nhà tôi đời nào cũng có người bị bệnh tâm 

thần. 

        Do khả năng nhận thức của Chkém nên tôi làm đơn đề nghị Tòa án nhân dân 

huyện Thanh Oai tuyên bố Chlà người mất năng lực hành vi  

Những người có quyền lơi nghĩa vụ liên quan trình bày:  

        Bố tôi là Nguyễn Như Tài và mẹ tôi là Phạm Thị Mang (đều đã chết năm 

2003). Sinh thời bố mẹ tôi sinh được ba người con trai gồm tôi là Nguyễn Như T, 

sinh năm 1955, Nguyễn Như Th, sinh năm 1961 và em Nguyễn Như Ch, sinh năm 

1968 , cả gia đình sinh sống THg, huyện Th, H. Trong ba anh em thì có em Nguyễn 

Như Ch sinh ra đã bị bệnh đao, chậm phát triển từ nhỏ, không biết nói, không đi 

học, không biết làm gì, cũng không có vơ con; từ bé cứ lầm lũi không giao tiếp gì , 

cũng không nhận thức được gì cả. Từ bé mọi sinh hoạt ăn uống, tắm rửa hàng ngày 

của Chđều do bố mẹ tôi chăm sóc; từ khi bố mẹ tôi chết đi thì anh Tlà người trực 

tiếp trông nom, chăm sóc Chiến. Thời gian trước đây Chkhông ngủ được, ăn uống 

thất thường, cơ thể gầy sút, cáu gắt vô cớ, đi lang thang không mục đích, đập phá 

đồ đạc trong nhà nên năm 2023 tôi đã đưa vào bệnh viện tâm thần Mỹ Đức khám, 

điều trị; bệnh viện tâm thần Mỹ Đức kết luận Nguyễn Như Ch bị rối loạn cảm xúc 

và hành vi chậm phát triển thần kinh mức độ nặng F72; hàng tháng vẫn lấy thuốc 

điều trị Ttrạm y tế xã. Từ năm 2013 đến nay Chđược xã cấp giấy xác nhận khuyết 

tật và cho hưởng trợ cấp hàng tháng. Họ hàng nội ngoại ba đời, đời nào cũng có 

người bị bệnh tâm thần. Do khả năng nhận thức của Chkém nên ông Tlàm đơn đề 
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nghị Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai tuyên bố Nguyễn Như Ch là người mất 

năng lực hành vi; tôi cũng đồng ý  

          Theo báo cáo của hàng xóm và Trưởng Thôn: Ông Chbị bệnh đao từ nhỏ, 

phát triển chậm, lớn lên cũng không nói được, không học hành gì, không biết lao 

động, không có vợ con. Quá trình sinh sống Tđịa phương ông Chkhông giao tiếp, 

không làm được gì mọi sinh hoạt của ông Chphụ thuộc vào sự chăm sóc của người 

thân 

Quá trình giải quyết vụ việc, ông Tđề nghị tiến hành trưng cầm giám định sức 

khỏe tâm thần của ông Nguyễn Như Ch 

Ngày 12/12/2024 Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai đã ra quyết định trưng cầu 

giám định số 06/2024/TA-QĐ về việc trưng cầu giám định sức khỏe, tâm thần của 

ông Nguyễn Như Ch  

Tkết luận giám định sức khỏe, tâm thần số 373/KLGĐ ngày 06/01/2025 của 

Viện pháp y tâm thần trung ương, Bộ y tế kết luận: Tthời điểm giám định đối tượng 

Nguyễn Như Ch bị bệnh chậm phát triển tâm thần nặng. Theo phân loại bệnh quốc 

tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F72. Đối tượng mất khả năng nhận thức và 

điều khiển hành vi 

Tphiên họp ông Tvẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện đề nghị Tòa án tuyên bố 

ông Nguyễn Như Ch là người mất năng lực hành vi dân sự  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Oai phát biểu: Về thủ tục tố 

tụng: Quá trình thụ lý, giải quyết việc dân sự thẩm phán thực hiện đúng quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự; về nội dung: Theo hồ sơ thể hiện Ông Nguyễn Như Ch 

bị bệnh đao từ nhỏ; hiện không giao tiếp được, không có khả năng học tập, lao 

động, mọi sinh hoạt của ông Chphụ thuộc vào người thân; Tkết luận của Viện giám 

định pháp y tâm thần cũng kết luận ông Chlà người mất khả năng nhận thức và 

năng lực điều khiển hành vi dân sự nên đề nghị Tòa án căn cứ Điều 22 Bộ luật dân 

sự; khoản 1 Điều 27; Điều 35; Điều 149; Điều 371; Điều 372; Điều 376; Điều 378 

Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị Quyết 326/2016/UBTV – QH 14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Như T; tuyên bố ông Nguyễn Như 

Ch, sinh năm 1968; trú tại: Thôn T, xã H, huyện Th, H là người mất năng lực hành 

vi dân sự. Về lệ phí: Do ông Tlà người cao tuổi nên đề nghị miễn tiền lệ phí dân sự 

theo quy định của pháp luật. 

 

 

NHẬN ĐỊNH 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra Tphiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận Tphiên họp, Tòa án nhân dân huyện 

Thanh Oai nhận định: 

1} Về thủ tục tố tụng: Người yêu cầu và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

đều có nơi cư trú tại: Thôn T, xã H, huyện Th, H nên căn cứ Điều 27; Điều 35; Điều 

39 Bộ luật tố tụng dân sự xác định vụ việc trên thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân 

dân huyện Thanh Oai giải quyết. 

       2} Về nội dung: Ông Nguyễn Như Ch là con thứ ba trong gia đình, từ khi 

sinh ra ông Chđã bị bệnh đao, chậm phát triển từ nhỏ, không biết nói, không đi học, 

không biết làm gì, cũng không có vơ con; từ bé cứ lầm lũi không giao tiếp gì , cũng 

không nhận thức được gì cả; mọi sinh hoạt ăn uống, tắm rửa hàng ngày của Chđều 

do bố mẹ ông chăm sóc; từ khi bố mẹ chết đi thì ông Tlà người trực tiếp trông nom, 

chăm sóc Chiến. Từ năm 2013 đến nay Chđược xã cấp giấy xác nhận khuyết tật và 

cho hưởng trợ cấp hàng tháng. Họ hàng nội ngoại ba đời, đời nào cũng có người bị 

bệnh tâm thần. Thời gian trước đây Chkhông ngủ được, ăn uống thất thường, cơ thể 

gầy sút, cáu gắt vô cớ, đi lang thang không mục đích, đập phá đồ đạc trong nhà; 

Năm 2023 gia đình đã đưa vào bệnh viện tâm thần Mỹ Đức khám, điều trị; bệnh 

viện tâm thần Mỹ Đức kết luận Nguyễn Như Ch bị rối loạn cảm xúc và hành vi 

chậm phát triển thần kinh mức độ nặng F72; hàng tháng vẫn lấy thuốc điều trị 

Ttrạm y tế xã. Hiện mọi sinh hoạt, ăn uống của ông Chđều phụ thuộc vào người 

thân chăm sóc. Nay ông Tại- anh trai cả của ông Chđề nghị Tòa án nhân dân huyện 

Thanh Oai tuyên bố ông Nguyễn Như Ch mất năng lực hành vi dân sự. 

 Tkết luận giám định sức khỏe, tâm thần số 373/KLGĐ ngày 06/01/2025 của 

Viện pháp y tâm thần trung ương, Bộ y tế kết luận: Tthời điểm giám định đối tượng 

Nguyễn Như Ch bị bệnh chậm phát triển tâm thần nặng. Theo phân loại bệnh quốc 

tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F72. Đối tượng mất khả năng nhận thức và 

điều khiển hành vi 

  Xét yêu cầu của ông Nguyễn Như T về việc tuyên bố ông Nguyễn Như Ch mất 

năng lực hành vi dân sự là có căn cứ nên chấp nhận. 

   3} Về lệ phí giải quyết việc dân sự: ông Tphải chịu lệ phí theo quy định của 

pháp luật; Do ông Tlà người cao tuổi nên căn cứ điểm d điều 12 nghị quyết 326 của 

UBTVQH ngày 30/12/2016 miễn tiền lệ phí dân sự cho ông Nguyễn Như T. 

quyÕt ®Þnh 

       - Căn cứ Điều 22 Bộ luật dân sự;  



 

 

 

5 
 

 - Căn cứ khoản 1 Điều 27; Điều 35; Điều 149; Điều 371; Điều 372; Điều 378 

Bộ luật tố tụng dân sự; 

 - Căn cứ Nghị Quyết 326/2016/UBTV – QH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Như T; 

2. Tuyên bố ông Nguyễn Như Ch, sinh năm 1968; trú tại: Thôn T, xã H, huyện 

Th, H là người mất năng lực hành vi dân sự 

3. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Miễn tiền lệ phí dân sự cho ông Nguyễn 

Như T. 

4. Các đương sự có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong 

hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định; Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị 

quyết định trong hạn 10 ngày; Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

 

 
N¬i nhËn: 
- TANDTP Hµ Néi; 

- VKSND huyệ n Thanh Oai; 
- Cơ quan THA huyện Thanh Oai;  

- Người yêu cầu; 
- L­u hå s¬. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

                     Nguyễn Thị Kiểm 

        
 


